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Câu 1. Chị H đã bí mật sao chép bản thiết kế tác phẩm kiến trúc mà anh S mới hoàn thiện rồi dùng tên mình đăng kí quyền tác giả. Sau đó, chị H bán bản thiết kế đó cho anh K để anh K xây dựng khu nghỉ dưỡng của gia đình mình. Vô tình thấy bản thiết kế trong máy tính của chị gái, anh N em trai chị H đã sử dụng để làm đồ án tốt nghiệp và được hội đồng chấm đồ án đánh giá cao. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân?
	A. Chị H và anh N.	B. Chị H và anh K.
	C. Chị H, anh N và anh K.	D. Chị H, anh N và anh S.
Câu 2. Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ để khẳng định ở đó có
	A. tổ chức sự kiện.	
	B. bạo lực gia đình.
	C. công cụ gây án.	
	D. hoạt động tín ngưỡng.
Câu 3. Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi cần
	A. xác minh địa giới hành chính.	B. tiến hành điều tra tội phạm.
	C. tìm hiểu cước phí viễn thông.	D. sử dụng dịch vụ chuyển phát.
Câu 4. Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi hình thức dân chủ nào sau đây ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước?.
	A. Nguyên tắc.	B. Trực tiếp.	C. Tập trung.	D. Gián tiếp
Câu 5. Công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi có quyền tham gia ứng cử?
	A. Từ đủ 20 tuổi trở lên.	B. Từ đủ 19 tuổi trở lên.
	C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.	D. Từ đủ 21 tuổi trở lên.
Câu 6. Lãnh đạo thành phố X đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống lọc nước biển theo công nghệ hiện đại nhằm cung cấp nước sạch cho người dân. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?
	A. Sử dụng nguồn quỹ bảo trợ xã hội.	
	B. Chủ động xử lí công tác truyền thông.
	C. Có mức sống đầy đủ về vật chất.	
	D. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.
Câu 7. Người làm nhiệm vụ chuyển phát thư tín, điện tín vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín khi
A. niêm yết công khai giá cước viễn thông.
B. tự ý thay đổi nội dung điện tín của khách hàng. 
C. kiểm tra chất lượng đường truyền.
D. thay đổi phương tiện vận chuyển.
Câu 8. Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là
	A. lan truyền bí mật quốc gia.	
	B. cản trở phản biện xã hội.
	C. ngăn chặn đấu tranh phê bình.	
	D. kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

Câu 9. Bà A có tên trong danh sách họp bàn về phương án xây dựng đường liên thôn nhưng Anh K Chủ tịch xã cố ý không gửi giấy mời. Mặc dù vậy, bà A vẫn đến tham dự cuộc họp nhưng bị cô N là thư kí  không cho vào. Sau đó cô N tự ý ghi vào biên bản nội dung bà A có ý kiến ủng hộ mọi quan điểm của anh K. Phát hiện điều này, anh M đã lên tiếng phê phán nên bị anh P là Phó Chủ tịch ngắt lời và đuổi ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?
	A. Anh K, cô N và anh P.	B. Anh K, anh P và anh M.
	C. Anh P, anh M và cô N.	D. Anh K, cô N và anh M.
Câu 10. Mọi công dân đều có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung này thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Phát triển.	B. Học tập.	C. Dân chủ.		D. Sáng tạo.
Câu 11. Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm, thể hiện nguyên tắc bầu cử
	A. trực tiếp.	B. tự do.	C. phổ thông.		D. bỏ phiếu kín.
Câu 12. Theo quy định của pháp luật người có quyền khiếu nại là
	A. cá nhân.	B. chỉ có công dân.
	C. cá nhân, công dân.	D. cá nhân, tổ chức.
Câu 13. Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng, A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán của Học viện Ngân hàng theo mơ ước của mình. A đã thực hiện tốt nội dung nào sau đây của quyền học tập?    
	A. Học thường xuyên, học suốt đời.	B. Học không hạn chế.
	C. Học bất cứ ngành nghề nào.    	D. Bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 14. Hành vi nào dưới đây là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Cấp cứu người bị điện giật.
B. Tự ý vào nhà người khác khi không có chủ ở nhà.
C. Chữa cháy khi chủ nhân không có nhà.
D. Cơ quan có thẩm quyền khám nhà khi có lệnh.
Câu 15. Trường X thường  xuyên  bổ sung  nhiều loại sách trong thư viện để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để các em hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây?
	A. Được cung cấp thông tin.	B. Nhận chế độ ưu đãi.
	C. Bảo trợ quyền tác giả.	D. Hưởng dịch vụ truyền thông.
Câu 16. Mục đích của khiếu nại là nhằm
A. ngăn chặn hành vi xâm hại đến lợi ích của nhà nước và của công dân.
B. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại bị xâm phạm.
C. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
D. phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật.
Câu 17. Theo Pháp lệnh dân chủ ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương là những việc
A. dân bàn và quyết định trực tiếp.
B. dân đuợc thảo luận, góp ý kiến.
C. nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.
D. phải được thông báo để dân biết và thực hiện. 
Câu 18. Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân được
	A. miễn học phí toàn phần.	B. đào tạo mọi ngành nghề.
	C. ưu tiên chọn trường học.	D. bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 19. Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên tùy thuộc vào điều kiện, công việc của mỗi người là thể hiện nội dung nào của quyền học tập?
	A. Học thường xuyên, học suốt đời.	B. Học bất cứ ngành, nghề nào. 
	C. Học từ thấp đến cao.	D. Học không hạn chế.
Câu 20. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Chính trị.	B. Văn hóa.
	C. Tự do ngôn luận.	D. Kinh tế. 
Câu 21. Ủy ban nhân dân xã X tổ chức lấy ý kiến của người dân về kế hoạch xây nhà sinh hoạt cộng đồng, là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi cơ sở theo cơ chế nào dưới đây?
	A. Dân kiểm tra.	        B. Dân giám sát.           C. Dân bàn.	           D. Dân hiểu.
Câu 22. Người thuộc trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật?
	A. Đang chấp hành hình phạt tù.	B. Đang thất nghiệp.
	C. Đang đi công tác ở tỉnh khác.	D. Đang điều trị ở bệnh viện.
Câu 23. Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được
A. kế hoạch giao kết hợp đồng lao động.
B. thông báo tuyển dụng nhân sự.
C. phiếu thăm dò ý kiến cá nhân.
D. quyết định buộc thôi việc không rõ lí do.
Câu 24. Công dân được tự do khám phá khoa học để tạo ra sản phẩm trong các lĩnh vực của đời sống xã hội là thực hiện quyền
	A. đại diện.	B. chỉ định.	C. sáng tạo.	D. phán quyết.
Câu 25. Những ai dưới đây được kiểm soát thư, điện thoại, điện tín của người khác ?
A. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
B. Bạn bè thân có thể xem tin nhắn của nhau.
C. Anh, chị có quyền nghe điện thoại của em.
D. Cha mẹ có quyền kiểm soát thư, điện thoại của con.
Câu 26. Quyền nào dưới đây không thuộc nội dung quyền được phát triển của công dân?
	A. Được cung cấp thông tin.	B. Được nghiên cứu khoa học.
	C. Quyền được phát triển về thể chất.	D. Quyền được phát triển về tinh thần.
Câu 27. Quyền khiếu nại của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ để công dân thực hiện dân chủ
	A. trực tiếp.	B. gián tiếp.	C. công khai. 	D. đại diện.
Câu 28. Ý kiến nào dưới đây thể hiện sự bình đẳng về quyền học tập của công dân?
A. Phải đủ tuổi mới được thực hiện quyền học tập.
B. Chỉ những người dân tộc kinh mới được theo học.
C. Khi đi học bất kì ai cũng phải đóng học phí.
D. Các dân tộc khác nhau đều có quyền học tập.
Câu 29. Theo quy định của pháp luật thì thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm 
	A. tuyệt đối.	B. an toàn và bí mật.
	C. an toàn, cẩn thận.	D. tương đối bí mật.
Câu 30. Nội dung nào dưới đây không phải là hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Chị A phát biểu ý kiến nhằm xây dựng tại cuộc họp của thôn.
B. Anh B viết bài đăng báo đóng góp ý kiến về bảo vệ môi trường.
C. Anh D viết lên Facebook phê phán chính sách kinh tế của Nhà nước.
D. Chị C bày tỏ ý kiến đóng góp nâng cao an sinh xã hội với đại biểu Quốc hội.
-----Hết-----
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